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Thông tin khái quát

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy 
quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro trong quá trình hoạt động

THÔNG TIN CHUNG



Tên Tiếng việt: Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Tên giao dịch: Thiên Nam Group 

Tên tiếng Anh: Thien Nam Trading Import & Export JSC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 

01/11/2000, cấp lần thứ 26 ngày 16/02/2023.

Vốn điều lệ: 495.762.640.000 đồng

Địa chỉ: 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3834.8980

Số fax: (028) 3834.8983

Website: thiennamgroup.vn 

Mã cổ phiếu: TNA

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Thông tin Công ty Các sự kiện đặc biệt trong quá trình hình thành phát triển

Ngày 01/11/2000, Công ty Cổ phần 

Thương mại Xuất nhập khẩu 

Thiên Nam được chuyển đổi thành 

công ty cổ phần, là doanh nghiệp 

thương mại dịch vụ cấp Quận đầu 

tiên của Tp. Hồ Chí Minh thực hiện 

chủ trương của Chính phủ về việc 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước.

Ngày 20/07/2005, 

Cổ phiếu Thiên 

Nam Group được 

thành niêm yết 

trên Sở giao dịch 

Chứng khoán TP. 

Hồ Chí Minh.

Thay đổi Logo mới, nhận diện thương 

hiệu Thiên Nam Group.

Thay đổi logo mới, Thiên Nam Group 

đang khoác lên mình đôi cánh mới, 

tiếp thêm năng lượng mới vượt lên trên 

những điều đã làm được trong quá khứ, 

nâng mình lên một tầm cao mới.

Chuyển thành công ty cổ phần Niêm yết Thay đổi nhận diện thương hiệu

2000 2005 2020
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiếp theo)

Lịch sử hình thành phát triển

Công ty Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quận 10 (TENIMEX) chính thức chuyển đổi thành công ty cổ 
phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam vào ngày 01/11/2000, với vốn 
điều lệ 13 tỷ đồng.

2000

• Hoàn thiện bộ máy điều hành cấp cao, Thiên Nam xác định chọn ngành hàng chủ lực là kinh doanh sắt 
thép để tập trung đầu tư phát triển thành ngành lõi trong chiến lược kinh doanh của Công ty.

• Phát hành thành công 2 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng.

• Lần đầu tiên doanh thu của Công ty vượt trên 700 tỷ đồng, được Việt Nam Report và báo điện tử Vietnamnet 
bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 2008 (Top VNR500).

• Thành lập Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.

• Thành lập Cửa hàng kinh doanh Sắt thép Thiên Nam để chủ động bám sát thị trường, huấn luyện đội ngũ, 
định vị thế của Thiên Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh nội địa ngành hàng sắt thép

• Cao ốc văn phòng Thiên Nam tại số 111 - 121 Ngô Gia Tự và khu căn hộ cao cấp Thiên Nam hoàn thành được 
đưa vào khai thác.

2006 - 2010

• Trung tâm Kinh doanh Sắt thép Long An được thành lập, nâng tầm Thiên Nam trong lĩnh vực kinh doanh 
sắt thép tại thị trường phía Nam.

• Khánh thành Tòa nhà Trung tâm Thương mại và Văn phòng tại số 277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
12, Quận 10, TP.HCM.

• Năm 2015: Chuyển đổi cơ cấu tổ chức ngành sắt thép – hình thành Khối tự doanh sắt thép và gia công bán 
thành phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

• Cuối tháng 12 năm 2015: Thực hiện thoái hết vốn nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH 
MTV (với tỷ lệ 20,68% trên vốn điều lệ).

• Năm 2016: Phát hành 2.104.777 cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 101.047.770.000 đồng. Kết quả kinh 
doanh vượt bậc: Doanh thu vượt trên 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt trên 100 tỷ đồng.

• 01/07/2016: Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam. Công ty Thiên Nam 
sở hữu 70% vốn điều lệ.

2011 - 2016

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam chính thức niêm yết 1,3 triệu cổ phiếu trên Sàn Giao 
dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) – với mã chứng khoán là TNA vào ngày 20/07/2005. 

2005
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• Năm 2017:

 » Phát hành 2.487.390 cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 125.921.670.000 đồng.

 » Thành lập Công ty Cổ phần Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại Sài Gòn 168. Công ty Thiên Nam sở hữu 
93,75% vốn điều lệ.

• Năm 2018:

 » Thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư Giáo Dục Thiên Nam. Công ty Thiên Nam sở hữu 68% vốn điều lệ. 

 » Tăng vốn điều lệ lên 301.272.960.000 đồng.

• Năm 2019:

 » Tăng vốn điều lệ lên : 345.940.600.000 đồng.

 » Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nahaviwel. Công ty Thiên Nam sở hữu 65% vốn điều lệ; Thành lập Trung 
tâm Kinh doanh sắt thép Bình Tân.

• Năm 2020:

 » Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam. Công ty Thiên Nam sở hữu 
51% vốn điều lệ .

 » Tăng vốn điều lệ lên 397.308.840.000 đồng.

2017 - 2020

• Đại hội đồng cổ đông đã tính nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới trong nhiệm kỳ 2018-2022.

• Phát hành 9.845.380 cổ phiếu (bao gồm 10% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, 5% cổ phiếu thưởng 
cho người lao động và 10% trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông) Tăng vốn điều lệ lên: 495.762.640.000 
đồng. 

• Thiên Nam Group vẫn hoạt động trong thời kỳ dịch bệnh Covid - 19 kéo dài. Trong thời gian giãn cách xã 
hội, Thiên Nam tổ chức nhân viên làm việc tại nhà. Năm này, Công ty triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các 
khách hàng để cùng vượt qua thời kỳ khó khăn, hướng tới hợp tác lâu dài, bền vững.

2021

2020

Thiên Nam thay đổi logo và nhận diện thương hiệu. Logo 
cách điệu và lồng ghép chữ TNA thành hình ảnh cánh chim, 
màu sắc mang ý nghĩa về  bình minh bừng sáng và tương 
lai phát triển

• Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại Công ty Cổ phần Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại Sài Gòn 168. Công ty Thiên 
Nam sở hữu 47,53% trên vốn điều lệ là 425 tỷ đồng.

• Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, giao cho Hội 
đồng quản trị chuẩn bị kế hoạch bầu cử Hội đồng quản trị mới trong nhiệm kỳ 2023 - 2027.

2022

THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiếp theo)

Lịch sử hình thành phát triển (Tiếp theo)



Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Mã ngành Tên ngành

1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

4662 (Chính) Bán buôn kim loại và quặng kim loại

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4633 Bán buôn đồ uống

4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7310 Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)

7912 Điều hành tua du lịch

4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Mã ngành Tên ngành

0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

0119 Trồng cây hàng năm khác

0121 Trồng cây ăn quả

0123 Trồng cây điều

0125 Trồng cây cao su

0127 Trồng cây chè

0129 Trồng cây lâu năm khác

0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

7911 Đại lý du lịch
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Địa bàn kinh doanh

Thành Phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh (tiếp theo)
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Sơ đồ tổ chức

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý

Project Director - 
Household Goods Retail Chain

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed c

Ghi chœ:
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Các công ty con, công ty liên kết

Mô hình quản trị, 
tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111-121 
Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán, kinh doanh 
các mặt hàng công nghệ thực phẩm

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (15 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 51% VĐL

CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ PHẨM THIÊN NAM

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111 - 112 Ngô 
Gia Tự,  Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, 
Phân phối sỉ ngành hàng điện máy

Vốn điều lệ: 425.000.000.000 đồng (425 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 47,53% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KINH DOANH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 168

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, số 111 - 112 Ngô Gia Tự,  
Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển dịch vụ liên quan 
đến giáo dục

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (80 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 68% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ GIÁO DỤC THIÊN NAM

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111 - 112 Ngô 
Gia Tự,  Phường 2, Quận 10, Tp.HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất que hàn điện, dây 
hàn, vậy liệu hàn, Bán buôn các loại máy móc, thiết 
bị và phụ tùng công nghiệp

Vốn điều lệ:  20.000.000.000 đồng (20 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 65% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAHAVIWEL
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Tầm nhìn

Thiên Nam Group luôn hướng đến mục tiêu trở thành một Doanh nghiệp nhận được nhiều sự tín nhiệm của 

khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, xây dựng hình ảnh một Tập đoàn mạnh mẽ, luôn sải cánh rộng giữa không 

trung để vươn lên cao, vững vàng vượt lên mọi thử thách, để ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu 

mới.

Sứ mệnh

• Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, khẳng định uy tín của thương hiệu Thiên Nam;

• Đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó;

• Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động;

• Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

• Khẳng định vị thế, uy tín của thương hiệu Thiên Nam Group;

• Phát huy thế mạnh hiện tại trong các lĩnh vực hoạt động;

• Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, liên tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư.

Giá trị cốt lõi

• Chính trực: “Trung thực, Liêm chính, Ngay thẳng” trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

• Công bằng: có trách nhiệm hành xử Công bằng với: Nhân Viên; Khách Hàng; Nhà Cung Cấp; Các bên hữu 

quan.

• Sáng tạo: tiên phong trong sáng tạo, luôn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ là nền tảng của sự phát triển bền 

vững của TNA bằng chính: tư duy; hành động.

• Thử thách: sẵn sàng thử thách, thử thách là cơ hội của động lực phát triển và thành công. 

Tầm nhìn và sứ mệnh

Kiến tạo thành công
Đồng hành phát triển
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Các rủi ro trong quá trình hoạt động

Rủi ro kinh tế

Sau thời gian phục hồi từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2022, nền kinh tế thế giới đã gặp khó khăn vào nửa sau 

năm 2022 và dự kiến kéo dài đến năm 2023. Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu vào năm 

2022 vẫn duy trì ở mức 3,2%, do sản lượng ở châu Âu được dự báo sẽ tăng để bù đắp cho sự suy giảm kinh tế ở 

Mỹ. Tuy nhiên, với việc đồng USD của Mỹ đã duy trì đà tăng đến tháng 11 năm 2022, cụ thể là chỉ số sức mạnh 

đồng USD (DXY) đã tăng 18% từ tháng 2 năm 2022, dẫn đến giá trị của các đồng tiền khác giảm và xuất khẩu 

lạm phát của Mỹ ra thế giới. Điều này đẩy giá hàng hóa và dịch vụ của các nước khác tăng cao, làm giảm sức 

mua của người dân các nước. Ngoài ra, tình hình chiến tranh Nga - Ukraine và căng thẳng Trung Quốc - Đài 

Loan càng đẩy giá hàng hóa, đặc biệt là dầu thô và dịch vụ lên cao, góp phần đẩy lạm phát toàn cầu lên 8,8% 

vào năm 2022.

Riêng tại Việt Nam, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, đạt và vượt qua 14/15 chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra, 

với mức tăng trưởng GDP là 8,02%, lạm phát được duy trì ở mức thấp hơn 4%, giải ngân vốn FDI đạt mức cao 

nhất trong 5 năm trở lại đây (theo báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV). Tháng 09/2022, 

Tổ chức tín dụng Moody’s đã nâng mức đánh giá tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, như việc tăng lãi suất do chính sách thắt 

chặt tiền tệ năm của Ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu, cũng như những vấn đề bất ổn liên quan đến thị 

trường chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, trái phiếu,... Những tác động tiêu cực này gây ảnh hưởng nhiều 

đến ngành thép và bất động sản trong năm 2022, 02 mảng kinh doanh chính của Thiên Nam Group. Trước tình 

hình trên, Ban lãnh đạo Thiên Nam Group sẽ theo dõi sát sao những biến động của thị trường để kịp thời đưa 

ra chính sách phù hợp.

Rủi ro pháp luật

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam là công ty đại chúng và niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty cần phải tuân thủ những quy định của Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật. Hành lang pháp lý của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn 

hoàn thiện, nên thường xuyên được cập nhật và đổi mới. Chính vì vậy, Công ty luôn phải theo dõi những sự thay 

đổi của quy định pháp luật để kịp thời điều chỉnh các hoạt động của Công ty, tránh những rủi ro về pháp luật 

không đáng có.

Rủi ro chính sách tiền tệ

Trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng lãi suất 02 lần, lần đầu tiên vào ngày 22/09/2022, lần 

thứ 2 vào ngày 25/10/2022, mỗi lần tăng 1%, nâng mức lãi suất hiện tại lên bằng mức trước dịch bệnh, và được dự 

báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mảng thương mại thép, Thiên 

Nam Group cần thường xuyên bổ sung nguồn vốn lưu động từ những khoản vay ngắn hạn ngân hàng. Chính 

vì vậy việc tăng lãi suất có thể ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của Công ty.

Tuy nhiên, với việc tăng lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nước, tỷ giá đồng USD sẽ được giữ ổn định. Thiên 

Nam Group hằng năm cần nhập khẩu lượng lớn thép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, từ đó biến động 

của tỷ giá sẽ ảnh hướng trực tiếp đến chi phí của Công ty. Khi tỷ giá ổn định, sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh 

của Thiên Nam được ổn định hơn.

Đứng trước những khó khăn liên quan đến chính sách tiền tệ trong năm, Ban lãnh đạo Công ty phải liên tục 

đánh giá lại các khoản vay, cân đối thời điểm nhập khẩu hàng tồn kho, để kịp thời để cân đối giữa nguồn vốn 

vay ngắn hạn tại ngân hàng và hàng tồn kho phụ vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
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Rủi ro đặc thù ngành

Sản xuất và nhu cầu thép trong suốt năm 2022 chưa thực sự tốt do chi phí tăng cao và giá thép biến động lớn.

Hoạt động kinh doanh sắt - thép phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản. Nên khi thị trường bất động sản 

trở nên trầm lắng hơn, sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu ra ngành thương mại sắt - thép. 

Bước sang năm 2023, theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, thì hoạt động đầu tư công sẽ được tập trung 

đẩy mạnh. Từ đó, nhu cầu tiêu dùng sắt thép sẽ có động lực phục hồi và tăng trưởng, tạo cơ hội đẩy mạnh hoạt 

động kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành thép nói chung, và cho Thiên Nam nói riêng. 

Theo nhận định của Hiệp hội Thép thế giới (WSA), nhu cầu thép thế giới sẽ tăng nhẹ trở lại vào năm 2023, nhờ 

động lực là đầu tư công cũng như tình hình thiếu hụt năng lượng đã được kiểm soát trên thế giới. Trong đó, 

khu vực ASEAN sẽ có nhiều động lực phục hồi hơn do nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, đây có thể là điểm sáng 

giúp cho giá thép phục hồi.

Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, Công ty cần nắm bắt thật chặt thời cơ 

khi thị trường có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời để tối đa hóa kết quả kinh doanh, Công ty cần tiếp tục giữ vững 

những chiến lược như nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, cắt giảm những chi phí không cần thiết, liên 

tục theo dõi diễn biến của tình hình kinh tế vĩ mô cũng như chính sách đầu tư công của Chính phủ để có thể 

đưa ra được những dự báo cần thiết cho thị trường và giá thép.

Ngành kinh doanh sắt – thép

Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro trên, không riêng Thiên Nam Group, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với 

những rủi ro bất khả kháng như hỏa hoạn, bão lụt, thiên tai khác,… Những rủi ro này hiếm khi xảy ra, nhưng 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản lẫn con người. Chính vì vậy, Công ty luôn chuẩn bị sẵn các phương án 

dự phòng để giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại từ những rủi ro trên. 

Thị trường văn phòng cho thuê vốn là phân khúc điểm sáng của thị trường bất động sản trong năm 2022, 

nhưng trong năm nguồn cầu của thị trường văn phòng trầm lắng khi doanh thu của các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi khó khăn. Đa số khách thuê có xu hướng tạm hoãn các quyết định thuê mặt bằng mới hoặc mở 

rộng, thay vào đó khách hàng tiến hành ký gia hạn hợp đồng thuê ngắn hạn. Họ thận trọng hơn trong việc di 

dời, hoặc mở rộng văn phòng do lo ngại bất ổn kinh tế. Vì vậy, để đối phó tình trạng thị trường cho thuê chậm 

lại, Thiên Nam Group đã xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi trong năm, hoặc cung cấp nhiều ưu đãi khi 

thi công thiết kế văn phòng cho khách thuê mới… nhằm đảm bảo tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà.

Ngành kinh doanh bất động sản

Các rủi ro trong quá trình hoạt động (Tiếp theo)

Ngành kinh doanh dịch vụ Văn phòng cho thuê, bất động sản
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Danh sách Hội đồng Quản trị

Danh sách Ban Điều hành

Những thay đổi trong Ban Điều hành trong năm 

Số lượng cán bộ, nhân viên

Chính sách nhân sự

Tổ chức và nhân sự



Danh sách Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Chức vụ

Ghi chú 
(Thành viên độc lập/

điều hành/không điều 
hành)

Số cổ phiếu 
và tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Không điều hành  8.559.569  cổ phần, tỷ lệ 17,27% VĐL

2 Vương Quang Diệu Thành viên Điều hành 630.102 cổ phần, tỷ lệ 1,27% VĐL

3 Hồ Văn Tuyên Thành viên Độc lập không điều hành 210.000 cổ phần, tỷ lệ 0,42% VĐL

 4 Trần Thị Hiền Thành viên Không điều hành 3.121.956 cổ phần, tỷ lệ 6,30% VĐL

• Năm sinh: 1968

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP TM-DV Thiên Nam Hòa, Chủ 

tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên 

Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP PT KD TM Sài 

Gòn 168, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư 

giáo dục Thiên Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Nahaviwel

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay:  8.559.569 

cổ phần, chiếm 17,27% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan:  11.880.602 cổ phần - chiếm 

23,96% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Quang Hòa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Miễn nhiệm

1 Trần Duy Kiều 24/03/2018 07/05/2022

Thay đổi trong Hội đồng quản trị
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• Năm sinh: 1965

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Kế toán

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 630.102 cổ 

phần - chiếm 1,27% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: Không có

• Năm sinh: 1978

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Kế toán

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Bách Hóa Miền Nam, Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng Công Nghiệp, 

Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất 

Nhập Khẩu Gia Định, Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây 

Dựng Thương Mại Dịch Vụ TN9, Giám đốc dự án Công ty Cổ 

phần Môi Trường Việt Úc

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 3.121.956 cổ phần, 

chiếm 6,30% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của người có liên 

quan: Không có

• Năm sinh: 1972

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh 

tế TP.HCM, Th.S Quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire 

– UK, Ts. Quản trị Kinh Doanh (DBA) International American 

University – US, Th.S Tài chính và Giám đốc tài chính - Chường 

trình min MBA-AAFM

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư RIM

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 210.000 cổ phần - 

chiếm 0,42% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của người có liên 

quan: Không có

Ông Vương Quang Diệu
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGĐ

Bà Trần Thị Hiền
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hồ Văn Tuyên
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
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Danh sách Ban Điều hành

Danh sách Ban điều hành

STT
Thành viên

Ban điều hành
Chức vụ Số cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu

1 Vương Quang Diệu Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 630.102 cổ phần, tỷ lệ 1,27% VĐL

2 Nguyễn Minh Thư Phó Tổng giám đốc 102.000 cổ phần, tỷ lệ 0,21% VĐL

3 Phạm Viết Đạt Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính 100.500 cổ phần, tỷ lệ 0,20% VĐL

Lý lịch Ông Vương Quang Diệu đã được trình bày tại mục Danh sách Hội đồng quản trị.

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm

Thiên Nam Group không có sự thay đổi nhân sự Ban điều hành năm 2022.
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• Năm sinh: 1974

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168, 

Thành viên HĐQT Công ty CP Nahaviwel.

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 102.000 cổ phần - 

chiếm 0,21% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của người có liên 

quan: Không có

• Năm sinh: 1974

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ văn hóa: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính 

Doanh Nghiệp

• Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc 

tài chính

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

• Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 100.500 cổ phần - 

chiếm 0,20% VĐL

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của người có liên 

quan: Không có

Ông Nguyễn Minh Thư
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Viết Đạt
Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính



Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tiêu chí

Năm 2022

Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 72 100,00%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 42 58,33%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 13 18,06%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 5 6,94%

4 Lao động phổ thông 12 16,67%

II Theo giới tính 72 100,00%

1 Nam 45 62,50%

2 Nữ 27 37,50%

III Theo thời hạn HĐLĐ 72 100,00%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 0 0,00%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 27 37,50%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 45 62,50%

IV Theo cấp quản lý 72 100,00%

1 Quản lý cấp cao 5 6,94%

2 Quản lý cấp trung 8 11,11%

3 Quản lý cấp chi nhánh 2 2,78%

4 Chuyên viên, nhân viên 57 79,17%

V Theo độ tuổi 72 100,00%

1 Từ 18 đến 25 tuổi 2 2,78%

2 Từ 26 đến 25 tuổi 24 33,33%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 23 31,94%

4 Trên 45 23 31,94%

TỔNG CỘNG 72 100,00%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động (người) 92 73 72

Thu nhập bình quân  (đồng/người/tháng) 23.454.220 23.411.160 23.722.967

Thu nhập bình quânTình hình người lao động tại ngày 31/12/2022
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Chính sách nhân sự

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi

Thiên Nam Group xây dựng những chính 

sách đãi ngộ và phúc lợi nhằm đảm bảo 

quyền lợi và lợi ích chính đáng cho cán bộ 

công nhân viên, tạo sự gắn kết lâu dài. Các 

cán bộ công nhân viên được hưởng chính 

sách thưởng tùy theo năng suất làm việc, 

đảm bảo công bằng và tạo động lực cho 

người lao động trong công việc. Hằng năm, 

Công ty luôn chăm lo khám sức khỏe để 

tái tạo sức lao động và nâng năng suất làm 

việc của CBNV, tổ chức những buổi họp 

mặt sinh nhật của CBNV để giao lưu chia 

sẽ và gắn kết cùng nhau tạo nên sức mạnh 

nội tại. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức những 

hoạt động teambuilding, nghĩ dưỡng.....

Chính sách tuyển dụng

Trong năm 2022, Công ty đã tuyển dụng 07 nhân sự mới. Chính sách tuyển dụng được xây dựng cụ thể 

tuỳ vào từng vị trí công việc. Các nhân sự được tuyển dụng và sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và 

số lượng nhân sự đáp ứng được các kế hoạch hoạt động do Ban Điều hành đề ra.

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên

Các nhân sự sau khi được tuyển vào sẽ được xây dựng chính sách đào tạo thích hợp từ chuyên ngành 

đến kỹ năng mềm để hoàn thiện năng lực chuyên môn. Các chính sách đào tạo được đưa ra vừa đáp 

ứng nhu cầu về lý thuyết lẫn thực tế, nhằm tối ưu hoá thời gian đào tạo và cống hiến cho Thiên Nam.

Chính sách an toàn, bảo hộ lao động

Thiên Nam chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc. 

Văn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị chiếu sáng, nguồn nước, máy móc, đồng phục, đồ bảo hộ 

lao động, văn phòng phẩm,… phục vụ cho công việc. Ngoài ra, Thiên Nam trang bị đầy đủ các thiết bị liên 

quan đến phòng cháy chữa cháy phòng trường hợp hy hữu xảy ra.
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Tình hình hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Tình hình 
hoạt động trong năm



STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % Năm 2022/ 
Năm2021

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.447.192 6.447.640 118,37%

2 Doanh thu thuần 5.446.937 6.447.221 118,36%

3 Giá vốn hàng bán 5.235.745 6.262.317 119,61%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 211.192 184.904 87,55%

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25.327 25.820 102,95%

6 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 25.903 26.814 103,52%

Tình hình hoạt động kinh doanh

Bảng kết quả kinh doanh năm 2022
Đơn vị tính: triệu đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT Chi tiêu Năm 2021

Năm 2022
Tỷ trọng thực hiện 

năm 2021 so với 

Thực hiện Kế hoạch
Thực hiện 

2021
Kế hoạch 

2022

1 Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 5.457.148 6.486.968 6.103.000 118,87% 106,29%

2 Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế  25.903 26.814 140.000 103,52% 19,15%

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2022, Doanh thu thuần của Công ty đã tăng 118,36% so với nhăm 2021 do Công ty đã thúc đẩy công tác 

bán hàng bằng các chính sách cũng như kế hoạch mở rộng thị trường thép nội địa. Tuy nhiên, giá thép trong 

nước và quốc có nhiều biến động do các chính sách vĩ mô trong nước và các bất ổn ngoài quốc tế đã khiến cho 

Lợi nhuận trước thuế của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế đã đạt 103,52% so 

với năm 2021.

Năm 2022, Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác của Công ty đạt 106,29% so với kế hoạch đã đề ra, và bằng 

118,87% so với năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 19,15% kế hoạch đề ra và bằng 103,52% so với năm 2021. 

Mặc dù đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nhưng do tình hình thị trường thép và bất động sản năm 2022 gặp 

nhiều biến động và bị tác động tiêu cực bởi ảnh hưởng từ dịch Covid – 19 và những tháng đầu năm, giá thép 

biến động giữa trong và ngoài nước, biến động chính trị,... khiến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Đây là khó 

khăn chung hiện nay đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thương mại thép và bất động sản. 

Tình hình thực hiện chỉ tiêu Tổng doanh thu và thu nhập khác (triệu đồng)

Tình hình thực hiện chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
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Tình hình hoạt động kinh doanh

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

STT Khoản mục

Năm 2021 Năm 2022

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị
Tỷ trọng 

(%)

1 Doanh thu bán hàng hóa 5.301.832 97,33% 6.297.687 97,67%

2 Doanh thu bán thành phẩm 93.290 1,71% 89.196 1,38%

3 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 45.023 0,83% 48.230 0,75%

4 Doanh thu hợp tác kinh doanh - - - -

5 Doanh thu dịch vụ khác 7.047 0,13% 12.526 0,19%

Tổng cộng 5.447.192 100,00% 6.447.640 100,00%

Đơn vị tính: triệu đồng

Trong năm 2022, cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty không có biến động nhiều so 

với năm 2021. Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động buôn bán sắt thép, chiếm khoản 97,67% cơ cấu 

doanh thu.

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2021 (%)

Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

Doanh thu hợp tác kinh doanh

Doanh thu dịch vụ khác

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2022 (%)

Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

Doanh thu hợp tác kinh doanh

Doanh thu dịch vụ khác

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 (%)

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 (%)
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Tình hình tài chính

Tình hình chung

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Tổng tài sản 2.338.303 2.669.702 114,17%

2 Doanh thu thuần 5.446.937 6.447.221 118,34%

3 Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 211.192 184.904 87,55%

4 Lợi nhuận khác 577 994 172,27%

5 Lợi nhuận trước thuế 25.903 26,814 103,52%

6 Lợi nhuận sau thuế 19.557 11.515 58,87%

Đơn vị tính: triệu đồng

..
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Tình hình tài chính (Tiếp theo)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,22 1,11

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,64 0,63

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần  0,75  0,78 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần  3,05  3,61 

Chỉ tiêu về năng lực hzoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,46 6,32

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,44 2,57

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,35% 0,18%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 3,30% 1,99%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 0,84% 0,43%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 0,46% 0,40%

Hệ số thanh toán nhanh giảm từ mức 1,22 lần vào năm 2021 xuống mức 1,11 lần vào năm 2022. Hệ số này giảm 

chủ yếu là do nợ ngắn hạn trong năm 2022 của Công ty đã tăng lên khoảng 342 tỷ đồng so với năm 2021, do 

thay đổi chính sách bán hàng và mua hàng nên các khoản phải trả của người bán đã tăng lên. Hệ số thanh toán 

nhanh không có quá nhiều biến động giữa năm 2022 và năm 2021.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng trong năm 2022 so với năm 2021. Nguyên 

nhân tăng lên của 02 hệ số này đều đến từ phần nợ ngắn hạn của Công ty đã tăng lên. Các chỉ tiêu về cơ cấu 

vốn hiện nay ở mức khá cao do sử dụng nhiều đòn bầy. Tuy nhiên với việc theo dõi và kiểm soát chặt chẽ dòng 

tiền, Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Vòng quay hàng tồn kho và Vòng quay tổng tài sản của Công ty trong năm 2022 đã tăng lên so với năm 2021. 

Điều đó cho thấy hoạt động bán hàng của Công ty đang được cải thiện, các chính sách thúc đẩy bán hàng hoạt 

động có hiệu quả.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Nhìn chung trong năm 2022, các Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đã giảm so với năm 2021. Nguyên 

nhân là do giá thép ở thị trường quốc tế cũng như trong nước có nhiều biến động, cùng với đó là sự thay đổi 

về các chính sách vĩ mô trong nước đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ thép giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

Công ty.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn trong năm
Trong năm 2022, Thiên Nam Group tiếp tục các dự án đầu tư vào các dự án bất 

động sản của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 

(Công ty con của Thiên Nam Group) và các công ty con của ông ty Cổ phần Phát 

triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168. Tình hình thực hiện như sau:

Dự án ROSE GARDEN (TN9)

Tên dự án Rose Garden

Tên nhà đầu tư Cty CP XD TM DV TN9 và Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Chung cư và trường học

Quy mô 6,09 ha

Địa điểm Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức

Tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 3/2023 - Quý 4/2025

Dự án SUỐI RAO

Tên dự án Suối Rao 

Tên nhà đầu tư Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Khu biệt thự, nghỉ dưỡng

Quy mô 8,88 ha

Địa điểm
Hồ Suối Rao, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu.

Tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 2/2023 - Quý 3/2026

Dự án BÌNH CHÁNH

Tên dự án Bình Chánh

Phước Bình Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền

Quy mô 0,77 ha

Địa điểm Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 2/2023 - Quý 2/2025

Dự án PHƯỚC BÌNH

Tên dự án Khu dân cư Công nghiệp Phước Bình

Tên nhà đầu tư Cty CP BĐS Đất nền Hạnh Phúc và Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Nhà phố, Chung cư, Trường học

Quy mô 6,6 ha

Địa điểm Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Đã chuyển nhượng dự án Quý 1/2022
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án (Tiếp theo)

Các công ty con

Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam

• Mở rộng thêm các nhãn hàng mới nhằm phong phú danh mục sản phẩm như nhãn hàng socola 

Bernique, Cherque (Malaysia); mở rộng nhóm hàng thực phẩm phân phối khô, hải sản, bia Estrella 

(Tây Ban Nha), phân phối hàng gia vị…

• Phát triển nhãn hàng thực phẩm riêng mang tên Uiza với cam kết mang đến cho khách hàng các 

sản phẩm có giá trị độc đáo, giá thành hợp lý, giúp công ty thâm nhập thị trường bán lẻ tốt hơn.

• Xây dựng hệ thống kênh bán hàng thương mại điện tử, dần hoàn thiện chuỗi phân phối bán hàng 

phục vụ cho nhu cầu hiện tại và các chiến lượng trong tương lai.

Công ty Cổ phần Nahaviwel

Nắm bắt tình hình thị trường que hàn, Nahaviwel đã được Thiên Nam Group rót vốn đầu tư nhà 

máy que hàn công suất từ 200-300 tấn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty mạnh dạn đầu tư 

máy móc, công nghệ hàn tiên tiến nhằm ổn định chất lượng cho xuất khẩu, chủ động liên kết, hợp 

tác với nhiều nhà sản xuất, đối tác phân phối trong và ngoài nước nhằm tăng cường sự hiện diện 

và chiếm lĩnh thị phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam

• SSK nỗ lực để trở thành ngôi trường tiên phong trong phương pháp giáo dục sớm Reggio Emilia và 

hình thành hệ thống chuỗi trường mầm non Song Ngữ với chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu.

• Trong năm 2022, hệ thống trường SSK chịu nhiều tác động từ dịch Covid nhưng vẫn duy trì tốt công 

tác chăm sóc và dạy trẻ theo phương pháp tiên tiến, đảm bảo đời sống CBNV trường.

Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168

Các dự án bất động sản dù còn gặp khó khăn theo tình hình chung thị trường, nhưng tiến độ các dự 

án vẫn cố gắng đảm bảo theo thời hạn. Ngoài dự án Phước Bình đã sang nhượng thành công, nhìn 

chung các dự án vẫn nằm trong xu hướng khai thác tốt trong tương lai khi thị trường bất động sản 

được khai thông. Ví dụ như dự án Rose Garden xây dựng chung cư, trường học tại Quận 9 và dự án 

Khu biệt thự nghỉ dưỡng Suối Rao thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.576.264 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.231.310 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần vào 

năm 2000 với mức vốn điều lệ là 13 tỷ đồng. Năm 2005, Công ty chính thức niêm yết 1,3 triệu cổ phiếu tại Sở giao 

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến hiện nay, qua nhiều lần phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 495.762.640.000 đồng.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có

(Tính tại ngày 16/03/2023)

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước - - -

II Cổ đông trong nước  47.447.471  474.474.710.000 95,71%

1 Cá nhân  47.051.435  470.514.350.000 94,91%

2 Tổ chức  396.036  3.960.360.000 0,80%

III Cổ đông nước ngoài  1.783.839  17.838.390.000 3,60%

1 Cá nhân  545.259  5.452.590.000 1,10%

2 Tổ chức  1.238.580  12.385.800.000 2,50%

IV Cổ phiếu quỹ  344.954  3.449.540.000 0,70%

Tổng cộng (I+II+III) 49.576.264 495.762.640.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%
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Báo cáo tác động
liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Tác động lên môi trường

Trong quá trình hoạt động, Thiên Nam không tránh khỏi việc tác động đến môi trường tự nhiên, dù không có 

những hoạt động sản xuất trực tiếp gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, Công ty rất chú trọng đến công tác 

bảo vệ môi trường vì môi trường chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự phát triển 

bền vững.  Thiên Nam Group luôn nâng cao trách nhiệm đối với môi trường và con người trong quá trình hoạt 

động của mình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với môi trường, lựa chọn 

và áp dụng công nghệ tiên tiến, để đảm bảo lượng tiêu tốn vật tư là thấp nhất. Công ty cũng thường xuyên 

củng cố và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân viên, để có những cập 

nhật, phản ứng và cách xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực 

đến môi trường.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Thiên Nam cũng áp dụng thêm nhiều biện pháp tiên tiến để vừa giảm thiểu các chi phí và nguồn năng lượng 

không cần thiết, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, chú trọng khâu vận chuyển nhằm hạn chế tối đa việc phát 

sinh chi phí không cần thiết và tiết kiệm nhiên liệu.
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Báo cáo tác động
liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2022, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội như tặng quà cho các hoàn cảnh khó 

khăn. Bên cạnh đó, Công ty cũng hết sức quan tâm đến những chính sách dành riêng cho người lao động trong 

Công ty. Thông qua Hội nghị người lao động hằng năm, Ban lãnh đạo cử người đại diện để gặp mặt những 

người lao động trong Công ty nhằm tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Ngoài ra, 

Công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân 

trong Công ty.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Thiên Nam tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường  và cũng không bị xử phạt vi phạm do không tuân 

thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

• Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. (đã nêu ở trên).

• Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động - Tổ chức: 

 » Khám sức khỏe 01 lần mỗi năm cho người lao động.

 » Chăm lo cho nữ lao động nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

 » Quan tâm đến người thân của người lao động trong những dịp tổ chức nghỉ mát cho người lao động 

cùng đi với gia đình, chăm lo cho con em người lao động vào dịp Quốc tế thiếun nhi 1/6 và khen thưởng 

học bỗng Nguyễn Đức Cảnh

Tiêu thụ năng lượng

Tại văn phòng, Thiên Nam luôn chú trọng công tác tiết kiệm điện. Thiên Nam sử dụng loại bóng đèn hiện đại, 

tiết kiệm năng lượng, thường xuyên bảo trì các thiết bị điện nhằm giảm hao phí điện năng. Đồng thời, Công ty 

còn tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng.

Tiêu thụ nước

Thiên Nam Group áp dụng biện pháp xử lý và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và ký hợp đồng xử lý 

nước thải với các đơn vị chịu trách nhiệm, đảm bảo lượng nước thải ra được xử lý đúng cách và không gây ảnh 

hưởng đến môi trường. Đối với khí thải, các hoạt động của Công ty không phát sinh ra khói và khí thải độc hại, 

tuy nhiên Công ty vẫn tăng cường thoáng gió tự nhiên và tăng cường diện tích cây xanh trong môi trường làm 

việc cho cán bộ nhân viên.
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng quan về hoạt động của công ty

Năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi 

nhận tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, giá nguyên liệu sản xuất thép lại tăng cao, dẫn đến chi phí sản xuất 

tăng cùng với nhu cầu thép sụt giảm đã kéo theo lượng sản xuất thép thô cũng như lượng thép thành phẩm 

các loại liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 kể từ đầu quý II/2022 cho đến nay.

Tại Việt Nam, tính cả năm 2022, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 12% và bán hàng 

thép các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm các loại của các 

doanh nghiệp thành viên Hiệp hội giảm hơn 20% so với năm 2021.

Dự báo tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công, dự án giao thông. Tuy nhiên, lạm 

phát tăng nhanh và làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu làm giảm nhu cầu đầu tư và tiêu dùng, kéo 

theo tiêu thụ thép yếu dần từ quý III/2022. Xuất khẩu thép sẽ tiếp tục trầm lắng trong các quý I, II và đến giữa 

năm 2023 mới phục hồi khi áp lực tăng lãi suất dịu bớt trên toàn cầu.

Bối cảnh chung

Sản lượng thép thế giới giảm, đặc biệt là nguồn thép đến từ Trung Quốc khiến cho giá quặng sắt và các sản 

phẩm từ quặng sắt tăng cao. Thêm vào đó, Bất ổn chính trị tại Liên Minh Châu Âu và Nga cũng khiến cho giá 

các loại khoáng sản thô tăng cao, trong đó có quặng sắt. Các nguyên nhân trên đã đẩy giá sắt, thép ở thị trường 

nước ngoài tăng cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Công ty.

Tín dụng Bất động sản đang bị siết chặt khiến cho hoạt động xây dựng bị đình trệ, lãi suất trong năm 2022 tăng 

cao khiến cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, xây dựng,… bị ảnh hưởng, kéo theo tỷ lệ thất nghiệp và công ty 

phá sản gia tăng. Các nguyên nhân trên đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ thép yếu (nguồn cầu) và chậm của thị 

trường nội địa, khiến giá thép và sản lượng tiêu thụ ở nội địa giảm.

Do bị ảnh hưởng gián tiếp từ Nghị định 65/2022/NĐ-CP nên giá của các bất động sản giảm sâu trên cả nước, 

từ đó đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mảng Dịch vụ Văn phòng cho thuê của Công ty. Thêm vào 

đó, đại dịch Covid - 19 đã khiến cho văn hóa làm việc có sự thay đổi rõ rệt, điển hình nhất là tỷ lệ làm việc từ xa, 

online tăng cao, khiến cho tỷ lệ phủ trống văn phòng tại cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh giảm, gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

• Mảng kinh doanh sắt thép:  sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhóm thép 

chủ lực như thép dự ứng lực, thép dây, khai thác các mặt hàng 

mới có tính khả thi đã được nghiên cứu thị trường trong thời 

gian qua, xúc tiến và mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế cho 

hàng hóa chủ lực có khả năng cạnh tranh.

• Mảng văn phòng cho thuê:  nhanh chóng lấp đầy một số sàn 

còn trống và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, tăng số diện tích sàn 

cho thuê.

• Mảng bất động sản: Thiên Nam Group sẽ tập trung hoàn thiện 

pháp lý các dự án, đẩy mạnh tiến độ chuyển nhượng các dự án 

nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 như kế 

hoạch đề ra.

• Mảng vật liệu hàn (Nahaviwel): đã vận hành nhà máy sản xuất 

que hàn mới tại Long An, sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Tiếp tục hoạt động tối đa 

công suất nhà máy và tìm kiếm khách hàng thị trường trong và 

ngoài nước.

• Mảng hệ thống trường mầm non: tiếp tục tuyển sinh để tối ưu 

công suất phòng học, hoàn thiện bộ máy hoạt động đạt chuẩn 

quốc tế.

• Mảng Công Nghệ Phẩm (Thiên Nam Food): đưa vào thị trường 

nhiều mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm ăn liền mới mang thương 

hiệu riêng

Kinh doanh sắt thép

Văn phòng cho thuê Thiên Nam

Sản phẩm của Thien Nam Food

Lễ Khai giảng Trường mầm non South Sky

Nhà máy Nahaviwel

Dự án Rose Garden
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2022, Công ty cải thiện tình hình Hoạt động kinh doanh bằng việc thúc đẩy công tác bán hàng, đa 

dạng hóa các sản phẩm, phát triển các kênh phân phối, tăng cường quản lý tài chính,… đã giúp cho doanh Thu 

đạt mức kế hoạch, nhưng do rủi ro do giá thép giảm nên lợi nhuận chưa đạt như mức kỳ vọng. Ngoài ra, Công 

ty đã tiến hành xử lý một phần công nợ khó đòi trong năm 2022.
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Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022
TH 2022/ TH 

2021
Tỷ trọng 
năm 2021

Tỷ trọng năm 
2022

Tài sản ngắn hạn 2.091.796.621.364 2.285.865.461.621 109,28% 89,46% 85,62%

Tài sản dài hạn 246.506.415.624 383.836.670.578 155,71% 10,54% 14,38%

Tổng tài sản 2.338.303.036.988 2.669.702.132.199 114,17% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022
TH 2022/ TH 

2021
Tỷ trọng 
năm 2021

Tỷ trọng năm 
2022

Nợ ngắn hạn 1.718.925.275.315 2.061.049.299.499 119,90% 97,77% 98,61%

Nợ dài hạn 39.175.754.150 29.077.764.834 74,22% 2,23% 1,39%

Tổng nợ phải trả 1.758.101.029.465 2.090.127.064.333 118,89% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: đồng

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2022 đạt gần 2.670 tỷ, tăng 14,17% so với năm 2021. Tài sản ngắn hạn tăng 

9,28%, chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng do Công ty đã thay đổi chính sách bán hàng. 

Tài sản dài hạn của Công ty tăng 55,71% chủ yếu đến từ khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Trong cơ cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong năm 2022, tài sản ngắn hạn chiếm 

85,62% tổng tài sản, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và hàng tồn kho; tài sản dài hạn chiếm 

14,38%, chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Nợ phải trả năm 2022 của Công ty đạt 2.090 tỷ, tăng 18,89% so với năm 2021. Trong đó, phần tăng lên tăng chủ 

yếu đến từ vay ngân hàng ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh và khoản phải trả ngắn hạn khác.

Xét về cơ cấu nợ phải trả trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty, nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó 

nợ ngắn hạn năm 2022 đạt 98,61% tổng nợ phải trả, tăng nhẹ so với năm 2021, nợ dài hạn chỉ chiếm 1,39% tổng 

nợ phải trả, giảm nhẹ so với năm 2022.

Cơ cấu Tổng tài sản năm 2021 - 2022

Tỷ trọng năm 2021

89,46%

10,54%

Tỷ trọng năm 2021

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tỷ trọng năm 2022

85,62%

14,38%

Tỷ trọng năm 2022

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Cơ cấu nợ phải trả năm 2021 - 2022

Tỷ trọng năm 2021

97,77%

2,23%

Tỷ trọng năm 2021

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Tỷ trọng năm 2022

98,61%

1,39%

Tỷ trọng năm 2022

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu kế hoạch năm 2023 (hợp nhất)

Một số kế hoạch và định hướng cho giải pháp trọng tâm
• Triển khai mở mới một số Trung tâm kinh doanh sắt thép ở các Khu vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các 

tỉnh phía Nam Việt Nam nhằm tập trung phát triển mảng kinh doanh sắt thép tự doanh và giảm bớt sự phụ 

thuộc vào mảng kinh doanh sắt thép bao tiêu.

• Mở rộng mạng lưới bán hàng, thâm nhập thị trường, gia tăng chăm sóc các khách hàng trung thành, phát 

triển nhiều khách hàng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các khu vực kinh tế trọng điểm 

của Quốc gia.

• Đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường là mảng thép dự ứng lực và phụ kiện (nội địa, nhập khẩu), thép sợi (steel-

fiber) phục vụ xây dựng cầu đường, ứng dụng trong kỹ thuật công nghệ tiên tiến cấu kiện bê tông và bê 

tông cường độ siêu cao UHPC.

• Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch, quản trị bán hàng, hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động kinh 

doanh một cách linh hoạt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều diễn biến bất thường khó dự đoán.

• Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường văn phòng cho thuê (tăng 30% tổng diện tích khai thác mới), đa 

dạng sản phẩm/dịch vụ (Cho thuê phòng họp/Văn phòng chia sẻ/Văn phòng dùng chung, ...) nhằm đáp 

ứng xu thế và những yêu cầu khắt khe từ khách thuê.

• Tối ưu diện tích và tiện ích, công năng văn phòng cho các chủ đầu tư và đơn vị cho thuê, điều chỉnh các dịch 

vụ và dịch vụ của các công ty đối tác. Cập nhật/điều chỉnh các quy định, quy chế về vận hành văn phòng 

xanh được dự kiến sẽ kéo theo xu hướng nâng cấp và cải tạo các công trình cũ. Xây dựng các chính sách 

chăm sóc khách hàng, có những ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu.

• Tập trung mọi nguồn lực để cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn, 

dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

• Tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý, chuyển nhượng dự án mà Công ty đã và đang tham gia đầu tư 

như dự án 20,24ha tại Phường 12, Vũng Tàu; dự án Khu dân cư Tân Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức hợp tác 

với Công ty TNHH XD TM TN9.

• Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.

• Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

• Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, 

thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

Chỉ tiêu Mục tiêu (đồng)

Doanh thu 5.888,9 

Lợi nhuận trước thuế 81,7

Đơn vị tính: tỷ đồng
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Theo như trình bày tại thuyết minh số V.3 cùa Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, hiện Tập đoàn 

đang có các khoản nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán, với số tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 

289.612.106.135 VND. Mặc dù một số cá nhân đã dùng tài sản thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của mình 

để bảo lãnh cho các khoàn nợ phải thu đã quá hạn thanh toán này, nhưng chúng tôi chưa thu thập được đầy 

đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ràng liệu giá trị của các tài sản đảm bảo này có đủ để đảm 

bảo cho khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu này.

Báo cáo đánh giá liên quan đến
trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Ban Tổng Giám đốc đánh giá rằng Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến trách nhiệm của 

Công ty đối với là cộng đồng địa phương. Thông qua các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, tài trợ cho những gia 

đình, tổ chức gặp khó khăn, vừa có thể thể hiện hình ảnh đẹp của Thiên Nam, vừa có thể san sẻ những 

khó khăn cho người dân. 

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiêm toán ngoại trừ’’, 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 

hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doạnh hợp nhất và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 

bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ

Căn cứ vào báo cáo kiếm toán độc lập số 1.0966/23/TC-AC và số 1.0967/23/1C-AC của Công ty TNHH Kiểm Toán và 

Tư vấn A&c ngày 31/03/2023 về việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2022 của Công ty Cổ phần TM-XNK Thiên Nam.

Công ty Cổ Phần TM - XNK Thiên Nam (Công ty) xin dược báo cáo và giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

trong báo cáo tài chính riêng năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

Đối với các khoản nợ phái thu tại ngày 31/12/2022: Theo tinh hình thực tế cũng như cam kết tiến độ thanh toán 

và tài sản đảm bảo, Công ty khẳng định 100% thu tiền các khoản nợ gốc trên hóa đơn và lãi phạt theo hợp đồng. 

Nhóm khách hàng này có mua nguyên liệu sắt thép của Công ty và bán lại cho các công trình xây dựng, dự án 

bất động sản và công nợ này được bảo lãnh thanh toán bằng các bất động sản.

Công ty đã thường xuyên làm việc trực tiếp với các đối tác khách hàng này và được cam kết thời hạn thanh toán 

với Công ty, tuy nhiên trước những khó khăn chung cùa nền kinh tế, nguồn tín dụng, đặc biệt là tín dụng cho 

vay bất động sản bị siết chặt và đặc biệt là trong nghành xây dựng, dự án bất động sản trong những năm 2020, 

2021 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch, các khách hàng này không thực hiện đúng như cam kết. Do dó, trong 

năm 2022 vừa qua bên cạnh việc hối thúc các khách hàng thanh toán công nợ mà cụ thể, chúng tôi đã thu về 

được 20 tỷ đồng trong năm 2022, Công ty cũng đã đàm phán và nhận các tài sản bảo lãnh thanh toán để có thể 

chuyển thành tiền thanh toán các công nợ này.

Việc đàm phán và xác định giá trị các bất động sản cần có thời gian thương thảo với các khách hàng, nên chúng 

tôi chưa thực hiện kịp trước thời hạn của báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, trong tháng 3/2023 chúng tôi 

đã đồng ý và thực hiện nhận chuyển nhượng lại 08 lô đất tại Đà Nẵng với giá trị là 29 tỳ đồng. đây là tiến trình 

bước đầu để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhằm thu hồi nhanh các khoản nợ quá hạn trên. Hiện Công ty vẫn 

đang tích cực cùng với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thu hồi công nợ.

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 
động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Báo cáo 
của Hội đồng quản trị



Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng 

cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP TM-XNK Thiên Nam. Các thành viên Hội 

đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy 

chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân thủ các 

chuẩn mực, hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của 

Công ty và các cổ đông của Công ty.

• Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất 

về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

• Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ và các tiểu ban hoạt động trực thuộc 

Hội đồng quản trị.

• Hội đồng quản trị và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

 » Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;

 » Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;

 » Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;

 » Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động 

phối hợp tháo gỡ các vướng mắt khó khăn.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc

• Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. 

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 

luôn nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám 

sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện 

đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

• Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện 

các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ 

sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả 

điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới.

• Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 

hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các yêu cầu về 

trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội 

đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo 

quy trình tác nghiệp và quản lý. 

• Trong năm 2022, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật 

hiện hành.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

• Tiếp tục bám sát các chủ trương theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

• Lên phương án để triển khai các dự án ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục về pháp lý.

• Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

• Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, tình hình giá sắt – thép trong nước và trên thế giới, tình hình bất động 

sản trong năm để đưa ra các phương án kinh doanh thích hợp và nhanh chóng.

• Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
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Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban 
kiểm toán

Báo cáo Quản trị



Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ  Số buổi họp Tỷ lệ

1 Ông Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT 18/18 100%

2 Ông Vương Quang Diệu TV HĐQT – Tổng GĐ 18/18 100%

3 Ông Hồ Văn Tuyên  TV HĐQT 18/18 100%

4 Bà Trần Duy Kiều TV HĐQT 0/11 0%

5 Bà Trần Thị Hiền TVHĐQT 18/18 100%

Công tác chi đạo thực hiện và giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường 

xuyên trong năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

• Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định; xây 

dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; miễn nhiệm 01 

thành viên Hội đồng quản trị.

• Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

• Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp 

thời.

• Kết quả kinh doanh trong năm 2022 hợp nhất toàn Công ty: Công ty đạt được 105,6% về doanh thu, về lợi 

nhuận thực hiện được 18,5% trên kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

• Trong năm, Công ty tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình quản trị tập trung, xây dựng hệ 

thống phân quyền giữa Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc; từ Công ty mẹ đến các 

Công ty con để vận hành và kiểm soát chặt chẽ trong tập đoàn.

• Hệ thống Công ty Thiên Nam và các Công ty Con, Công ty liên kết:

 » Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.

 » Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168.

 » Công ty CP ĐT GD Thiên Nam.

 » Công ty CP Nahaviwel.

• Giám sát thực hiện các báo cáo năm 2022 theo đúng quy định, cụ thể:

 » Báo cáo thường niên năm 2021;

 » Báo cáo quản trị năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022;

 » Báo cáo quý 04/2021 và các quý 01, 02, 03/2022;

 » Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022, soát xét 06 tháng đầu năm 2022.

• Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty; thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán 

trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

• Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn A&C.

• Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 

Giao dịch Chứng khoán.

• Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 

và các quy định của pháp luật hiện hành.

• Ghi chú: Bà Trần Duy Kiều ủy quyền vai trò Thành viên Hội đồng quản trị cho Ông Nguyễn Quang Hòa 

(trước ngày miễn nhiệm HĐQT là ngày 07/05/2022)
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

1
Nghị quyết  

số 1/2022/NQ-HĐQT
12/01/2022

Bổ nhiệm tiếp tục Ông Vương Quang Diệu vào chức vụ Tổng 
Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên 
Nam

2
Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐQT
18/01/2022

Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần 
Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

3
Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐQT
27/01/2022

Mua lại số cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty 
thành viên.

4
Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐQT
27/01/2022

Mua lại số cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty 
thành viên.

5
Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐQT
28/02/2022 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6
Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐQT
23/03/2022

Thay đổi các nhân sự của Công ty CP TM – XNK Thiên Nam 
tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty thành viên.

7
Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐQT
23/03/2022

Thay đổi quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của các Công 
ty thành viên.

8
Nghị quyết số 

15/2022/NQ-HĐQT
23/03/2022

Phân công công việc Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán 
năm 2022.

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

9
Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐQT
13/05/2022 Mua trái phiếu.

10
Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐQT
16/05/2022 Thoái vốn đầu tư vào Dự án 20,24 ha tại Phường 12 Vũng Tàu.

11
Nghị quyết số 

18/2022/NQ-HĐQT
18/05/2022

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2022 của Công ty.

12
Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐQT
27/05/2022 Kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2022

13
Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐQT
10/10/2022 Giao Tổng Giám đốc thực hiện ủy quyền.

14
Quyết định số 

25/2022/QĐ-HĐQT
15/10/2022 Ban hành Quy định chính sách phân quyền Công ty.

15
Quyết định số 

32/2022/NQ-HĐQT
25/10/2022

Mua thêm cổ phần góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát 
triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.

16
Quyết định số 

33/2022/NQ-HĐQT
28/12/2022 Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

17
Quyết định số 

37/2022/NQ-HĐQT
30/12/2022 Gia hạn thời hạn ủy quyền.
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Hoạt động của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thiên Nam Group có 02 tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị:

• Tiểu ban Tài chính

• Tiểu ban dự án

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

• Tiểu ban Tài chính:  Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị trong năm 2022 của Công ty.

• Tiểu ban dự án: Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư.

Danh sách các thành viên 
Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Không có

Ủy ban kiểm toán

Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán

STT
Thành viên

Ủy ban kiểm toán
Chức vụ

Ngày bắt đầu là 
thành viên Ủy ban 

Kiểm toán
Số cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu

1 Hồ Văn Tuyên Chủ tịch UBKT 24/03/2018 210.000 cổ phần, tỷ lệ 0,42%

2 Nguyễn Quang Hòa Thành viên UBKT 26/06/2021 8.559.569 cổ phần, tỷ lệ 17,27%

    

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT
Thành viên

Ủy ban kiểm toán
Chức vụ

Số buổi họp UBKT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1 Hồ Văn Tuyên Chủ tịch UBKT 4/4 100%

2 Nguyễn Quang Hòa Thành viên UBKT 4/4 100%

    

• Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 đối với các vấn đề quản trị Công ty:

 » Uỷ ban kiểm toán thực hiện giám sát các vấn đề quản trị Công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách 

thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị; việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

 » Hoạt động giám sát của Uỷ ban kiểm toán được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với 

các thành viên Ban điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận phòng ban cũng 

như Đơn vị kiểm toán độc lập.

 » Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban kiểm toánluôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ 

phía Ban điều hành.

 » Uỷ ban kiểm toán thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kết quả giám sát lên Hội đồng 

quản trị.

• Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

 » Giám sát, đánh giá tinh hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao cùa Công ty và 

các Công ty con đề báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị, việc kiểm soát được thực hiện theo 

từng tháng, qúy, 06 tháng, 09 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu cùa Hội đồng quản trị Công ty;

 » Kiểm tra đánh giá việc tuân thu quy trình, quy định, chính sách và chuấn mực kế toán;

 » Xem xét số sách kế toán, thấm định Báo cáo tài chính năm 2021. báo cáo tài chính bán niên 2022 và báo 

cáo tài chính các quý trong năm 2022.

 » Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tinh hình thực hiện Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ủy ban kiểm toán

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán
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Ủy ban kiểm toán (tiếp theo)

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (tiếp theo)

• Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác:

 » Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình 

hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.

 » Tham mưu Hội đồng quản trị xây dựng mô hình quản trị tập trung cho Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu 

quả trong phối hợp công việc xuyên suốt từ Công ty và các Công ty con, tối ưu chi phí quản lý vận hành, 

quản trị hệ thống và báo cáo quản trị tập trung.

 » Tham mưu Hội đồng quản trị xây dựng hệ thống phân quyền, quy định chính sách phân quyền trong 

Tập đoàn nhằm nâng cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như kiểm tra, kiểm soát giữa Hội đồng quản trị, 

Uỷ ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc từ Công ty mẹ đến Công ty con.

• Phương hướng hoạt động trong năm 2023

 » Phối hợp cùng các Bộ phận chuyên môn của Tập đoàn, rà soát và điều chỉnh các quy trình hoạt động 

cho phù hợp và hiệu quả.

 » Tham gia vào hoạt động xây dựng hệ thống Khung quản trị phù hợp với sự phát triển và nhu cầu quản 

trị của Tập đoàn.

 » Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong quản trị điều hành 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

 » Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong năm 

2023.

 » Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 

2023 của Công ty.

 » Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ủy ban kiểm 

toán.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ và tên Chức danh Tiền lương 
(đồng) Thù lao (đồng) Cộng thu nhập 

(đồng)

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT - 600.000.000 600.000.000

2 Vương Quang Diệu TV HĐQT – Tổng GĐ 2.220.281.787 420.000.000 2.640.281.787

3 Hồ Văn Tuyên  TV HĐQT - 600.000.000 600.000.000

4 Trần Thị Hiền TV HĐQT - 360.000.000 360.000.000

5 Nguyễn Minh Thư Phó TGĐ 1.163.652.000 - 1.163.652.000

6 Phạm Viết Đạt Kế toán trưởng kiêm 
giám đốc tài chính 1.250.538.000 - 1.250.538.000

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Quang Hòa
Chủ tịch 

HĐQT
7.941.169 16,02% 8.559.569 17,27% Đầu tư cá nhân
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán Ban Tổng giám đốc (tiếp theo)

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty
Nội dung 

Tổng giá trị 
giao dịch 

(đồng)

Căn cứ theo Nghị 
quyết/Quyết định

1 Ông Nguyễn Quang Hòa Người nội bộ

1.1 “ “ Tạm ứng 24.742.681.000 …

1.2 “ “ Hoàn trả tạm ứng 31.000.000.000 …

1.3 “ “ Tiền mượn 72.699.000.000 …

2 Bà Trần Thị Minh Trang Người nội bộ Hoàn tạm ứng

2.1 “ “
Mượng tạm tiền mua 
hàng

1.672.110.000 …

3 Ông Vương Quan Diệu Người nội bộ

3.1 “ “ Tạm ứng 5.552.270.000 …

3.2 “ … Hoàn trả tạm ứng 5.552.270.000 …

Thiên Nam Group tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản trị công ty.

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty
Nội dung 

Tổng giá trị 
giao dịch 

(đồng)

Căn cứ theo Nghị 
quyết/Quyết định

4
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Tính Phát Vina

Công ty liên kết Góp vốn điều lệ
67.500.000.000 

đồng (30% VĐL)
…

4.1 “ “ Bán hàng hóa 1.305.030.199.943 …

4.2 “ “ Mua hàng hóa 45.496.869.572 …

4.3 “ “
Cho thuê Bất động 
sản đầu tư

20.000.000 …

4.4 “ “ Lãi phạt trả chậm 5.400.192.538 …

5
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa

Công ty cùng 
thành viên 

HĐQT

5.1 “ “
Lãi thanh toán quá 
hạn

302.218.290 …

5.2 “ “ Mua hàng hóa 21.288.968.182 …

5.3 “ “ Bán hàng hóa 17.390.600.874 …

5.4 “ “
Cho thuê Bất động sản 
đầu tư

15.408.000.000 …
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Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 
năm 2022 được kiểm toán
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115 116| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



117 118| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



119 120| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



121 122| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



123 124| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



125 126| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



127 128| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



129 130| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



131 132| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



133 134| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



135 136| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN Stock code: TNA   |



NGUYỄN QUANG HÒA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


